
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHÚ LƯƠNG 

 

Số:         /TB-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Đôc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           Phú Lương, ngày        tháng 01 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo  

được nhận hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 

 

  

Căn cứ Công văn số 249/SNNMT-KTHT&PTNT ngày 12/01/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên về việc lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo 

để trao quà tặng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. 

Ủy ban nhân dân xã Phú Lương thông báo niêm yết công khai danh sách hộ 

nghèo, hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 như sau: 

1. Đối tượng được nhận hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026: 

Đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 được công nhận theo Quyết 

định số 1706/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND xã Phú Lương về việc công 

nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 trên địa bàn xã Phú Lương, cụ thể: 

- Hộ nghèo: 98 hộ. 

- Hộ cận nghèo: 158 hộ. 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian niêm yết: 03 ngày làm việc, từ ngày 13/01/2026 đến hết ngày 

15/01/2026. 

3. Địa điểm niêm yết:  

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Lương (Trung tâm phục vụ Hành chính công). 

- Nhà văn hóa các xóm. 

- Hệ thống trang thông tin của xã. 

Trong thời gian niêm yết, nếu tổ chức hoặc cá nhân có ý kiến phản ánh về danh 

sách nhận hỗ trợ quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đề nghị gửi về Ủy ban 

nhân dân xã Phú Lương (qua Đ/c Dương Như Huân - phòng Kinh tế) hoặc Trưởng 

xóm để giải quyết theo quy định. 

Ủy ban nhân dân xã Phú Lương Thông báo để Nhân dân được biết./. 

Nơi nhận:  
- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Thường trực UB MTTQ; 

- Trung tâm PVHCC  (thực hiện việc niêm yết); 

- Các xóm (thực hiện việc niêm yết); 

- Lưu: VT, KT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 
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DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO  

ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày       /01/2026 của UBND xã Phú Lương) 

 

STT Họ và tên chủ hộ 
Giới 

tính 

Ngày, tháng 

năm sinh 
Địa chỉ Ghi chú 

Hộ nghèo năm 2026: 98 hộ 
  

 

1.  Lý Văn Chơ Nam 01/01/1984 Đồng Tâm   

2.  Lý Thị Si Nữ 09/10/1992 Đồng Tâm  

3.  Lý Văn Thành Nam 15/03/1962 Đồng Tâm  

4.  Ma Thị Mao Nữ 25/03/1939 Đồng Niêng  

5.  Phạm Quang Hưng Nam 30/04/1970 Đồng Niêng  

6.  Nguyễn Đức Thắng Nam 26/12/1946 Ao Sen  

7.  Hoàng Thị Giang Nữ 17/09/1984 Đồng Nội  

8.  Bùi Văn Mát Nam 08/6/1958 Cây Hồng 2  

9.  Vi Thị Tròn Nữ 01/01/1950 Làng Ngòi  

10.  Hà Văn Minh Nam 06/11/1972 Làng Chảo  

11.  Nguyễn Thị Huệ Nữ 01/01/1942 Làng Chảo  

12.  Lý Thị Đào Nữ 17/07/1971 Làng Chảo  

13.  Đàm Văn Lăng Nam 19/01/1990 Đồng Nghè 1  

14.  Ngô Thị Roan Nữ 05/07/1970 Đồng Nghè 1  

15.  Nông Thị Thu Nữ 01/04/1963 Đồng Nghè 1  

16.  Hoàng Văn Chiu Nam 10/12/1984 Đồng Nghè 1  

17.  Hoàng Trọng Thông Nam 14/01/1983 Đồng Nghè 2   

18.  Hoàng Thị Thủy Nữ 23/03/1979 Đồng Nghè 2   

19.  Nông Văn Tròn Nam 20/10/1953 Đồng Nghè 2   

20.  Đặng Văn Dương Nam 27/12/1964 Đồng Nghè 2  

21.  Nguyễn Mạnh Hưởng Nam 01/07/1977 Giang Trung  

22.  Nguyễn Xuân Tuyến Nam 12/02/1953 Giang Trung  

23.  Nguyễn Thị Thu Nữ 01/01/1953 Giang sơn  

24.  Lê Thị Minh Nữ 23/7/1966 Giang sơn  

25.  Đặng Thị Liên Nữ 30/10/1955 Giang Khánh  

26.  Nguyễn Thị Cúc Nữ 12/10/1934 Giang Bình  

27.  Nguyễn Thị Hoàn Nữ 06/09/1952 Giang Long   

28.  Trần Minh Đạo Nam 01/01/1965 Giang Long   
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29.  Lưu Thị Dung Nữ 10/12/1945 Giang Long  

30.  Hoàng Thị Kim Vân Nữ 13/10/1971 Giang Tân  

31.  Bùi Thị Chuyên Nữ 01/08/1982 Giang Tân  

32.  Nghiêm Xuân Hiển Nam 25/2/1979 Xóm Bầu 1  

33.  Vũ Công Phi Nam 1978 Xóm Giang 1  

34.  Vũ Văn Thuần Nam 01/10/1960 Xóm Giang 1  

35.  Hà Thị Vải Nữ 05/08/1951 Xóm Giang 2  

36.  Nguyễn Thị Toàn Nữ 1943 Xóm Bún 2  

37.  Hoàng Văn Huấn Nam 15/08/1977 Xóm Đẩu  

38.  Nguyễn Văn Thúy Nam 06/10/1967 Đồng Tiến  

39.  Nịnh Văn Bằng Nam 19/02/1966 Đồng Tiến  

40.  Nguyễn Thị Nho Nữ 26/09/1959 Đồng Tiến  

41.  Phạm Thành Công Nam 30/01/1992 Đồng Tiến  

42.  Nguyễn Văn Khang Nam 06/05/1952 Làng Lớn  

43.  Vương Thị Tiền Nữ 07/07/1983 Cây Thị  

44.  Nịnh Văn Xuân Nam 15/05/1955 Ao Lác  

45.  Vũ Thị Chuân Nữ 19/09/1956 Ao Lác  

46.  La Thị Thanh Nữ 19/06/1945 Tiên Thông  

47.  Hà Thị Thu Nữ 02/01/1956 Đồng Bòng  

48.  Hầu Thị Nguyên Nữ 27/06/1964 Đồng Bòng  

49.  Phương Văn Thái Nam 01/02/1951 Kim Lan  

50.  Hầu Thị Đức Nữ 09/01/1943 Kim Lan  

51.  Trần Văn Gia Nam 05/02/1984 Kim Lan  

52.  Trần Thị Thanh Nữ 05/10/1962 Kim Lan  

53.  Nịnh Văn Hoàng Nam 19/02/1992 Tân Thủy  

54.  Tạ Thị Hinh Nữ 01/02/1979 Tân Thủy  

55.  Nguyễn Thị Lương Nữ 02/12/1948 Yên Thủy 1  

56.  Vũ Thị Lan Nữ 09/06/1976 Yên Thủy 1  

57.  Vũ Văn Toán Nam 12/12/1957 Yên Thủy 1  

58.  Nguyễn Thị Xê Nữ 10/10/1960 Yên Thủy 2  

59.  Nguyễn Văn Dục Nam 01/01/1938 Yên Thủy 4  

60.  Nguyễn Thị Báu Nữ 06/12/1963 Yên Thủy 4  

61.  Đỗ Văn Tiết Nam 05/06/1942 Yên Thủy 4  

62.  Nguyễn Thị Sai Nữ 16/08/1956 Yên Thủy 4  

63.  Nông Thị Thái Nữ 09/11/1959 Dương Tự Minh  

64.  
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Nữ 18/12/1986 Lê Hồng Phong  
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65.  Nguyễn Thị Hà Nữ 12/12/1962 Trần Phú  

66.  Nguyễn Thị Hằng Nữ 11/06/1961 Tân Lập  

67.  Trần Văn Tuyến Nam 10/10/1977 Tân Lập  

68.  Chu Văn Nèo Nam 02/02/1933 Tân Lập  

69.  Lê Ngọc Khoái Nam 09/10/1962 Cây Châm  

70.  Bùi Đức Bình Nam 01/06/1986 Cây Châm  

71.  Đặng Thị Loan Nữ 20/03/1958 Thọ Lâm  

72.  Nguyễn Thị Cường Nữ 23/02/1959 Thọ Lâm  

73.  Trần Ngọc Thanh Nam 26/03/1954 Cầu Lân  

74.  Hầu Văn Bảo Nam 18/03/1947 Cầu Lân  

75.  Nguyễn Văn Tỵ Nam 06/01/1951 Cầu Lân  

76.  Hoàng Minh Đức Nam 03/07/1940 Cầu Lân  

77.  Ngô Văn Hùng Nam 01/10/1945 Cầu Lân  

78.  Nguyễn Duy Trung Nam 19/05/1960 Cầu Lân  

79.  Nguyễn Thị Nguyên Nữ 01/01/1963 Lân 1  

80.  Nguyễn Thị Mai Nữ 01/03/1954 Lân 1  

81.  Vũ Thị Lự Nữ 27/08/1952 Lân 2  

82.  Vũ Thị Suốt Nữ 12/03/1979 Lân 2  

83.  Nguyễn Thị Oanh Nữ 19/01/1971 Lân 2  

84.  Nguyễn Thị Hoa Nữ 15/08/1953 Tràng Học  

85.  Nguyễn Thị Đông Nữ 23/10/1984 Tràng Học  

86.  Quách Thị Phụ Nữ 20/04/1956 Tràng Học  

87.  Lâm Văn Lừng Nam 01/01/1944 Dộc Mấu  

88.  Trần Văn Yên Nam 01/01/1969 Xóm Hoa 1  

89.  Nguyễn Thị Vược Nữ 1957 Xóm Hoa 2  

90.  Phạm Văn Kiếm Nam 1939 Xóm Hoa 2  

91.  Nhâm Thị Hương Nữ 06/05/1977 Xóm Hoa 2  

92.  Lê Thị Dung Nữ 1979 Phố Giá Dộc Mấu  

93.  Phạm Thị Hồ Nữ 1942 Xóm Làng Trò  

94.  Nguyễn Thị Lan Nữ 1950 Xóm Tân Hòa  

95.  Trần Thị Mùi Nữ 1957 Xóm Mỹ Khánh  

96.  Nguyễn Thị Hạnh Nữ 11/5/1966 Xóm Làng Mai  

97.  Trần Thị Mau Nữ 21/3/1960 Xóm Làng Mai  

98.  Lý Thị Mừng Nữ 07/12/1977 Xóm Làng Mai  
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STT Họ và tên chủ hộ 
Giới 

tính 

Ngày, tháng 

năm sinh 
Địa chỉ Ghi chú 

Hộ cận nghèo năm 2026: 158 hộ     

1 Hoàng Văn Thành Nam 01/11/1993 Đồng Tâm   

2 Lý Văn Hình Nam 06/08/1990 Đồng Tâm  

3 Lý Văn Sầu Nam 18/06/1987 Đồng Tâm   

4 Lý Văn Sào Nam 18/04/1991 Đồng Tâm   

5 Sầm Ngọc Sơn Nam 09/10/1992 Đồng Tâm   

6 Lý Văn Mầu Nam 15/07/1994 Đồng Tâm   

7 Lý Văn Páo Nam 29/09/1985 Đồng Tâm   

8 Dương Văn Toàn Nam 19/02/1993 Đồng Tâm   

9 Hoàng Văn Hồng Nam 09/08/1986 Đồng Tâm   

10 Hoàng Văn Súng Nam 10/10/1987 Đồng Tâm   

11 Sầm Văn Phùng Nam 13/01/1968 Đồng Tâm  

12 Hoàng Văn Ngài Nam 10/10/1986 Đồng Tâm   

13 Phạm Thị Là Nữ 02/01/1956 Khe Nác   

14 Tống Thị Xuyến Nữ 10/01/1964 Khe Nác   

15 Trần Thị Dần (May) Nữ 20/10/1934 Khe Nác  

16 Trần Thị Điệp Nữ 09/02/1967 Đá Vôi  

17 Trần Thị Tứ Nữ 25/05/1967 Đá Vôi  

18 Trần Thị Hài Nữ 07/12/1960 Đá Vôi  

19 Ma Thị Bài Nữ 24/04/1976 Ao Trám  

20 Bàn Hữu Vượng Nam 14/05/1971 Cộng Hòa   

21 Hoàng Nguyên Quý Nam 25/09/1982 Đồng Niêng   

22 Triệu Thị Hà Nữ 03/10/1966 Đồng Niêng   

23 Ma Văn Quyền Nam 28/10/1972 Ao Sen   

24 Nguyễn Thu Phương Nữ 21/09/1981 Ao Sen   

25 Hoàng Thị Mây  Nữ 11/09/1971 Đồng Chằm   

26 Nguyễn Văn Định  Nam 02/01/1968 Đồng Chằm   

27 Hoàng Kim Thị Nữ 16/09/1961 Đuổm   

28 Nguyễn Văn Chiến Nam 19/05/1961 Đuổm   

29 Chu Thị Lan Nữ 16/10/1947 Đuổm   

30 Hoàng Thị Loan Nữ 01/03/1980 Đồng Nội   

31 Hoàng Văn Khèn Nam 16/02/1964 Đồng Nội   
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32 Nguyễn Thị Trang Nữ 18/07/1980 Vườn Thông   

33 Nguyễn Thị Bảo Nữ 15/06/1966 Vườn Thông  

34 Bạch Quang Huy Nam 15/11/1989 Làng Mạ  

35 Hoàng Văn Thuận Nam 15/08/1960 Làng Mạ  

36 Phạm Văn Hào Nam 03/08/1965 Làng Mạ   

37 Đỗ Văn Hợp Nam 01/01/1955 Làng Mạ   

38 Bùi Thị Bé Nữ 05/06/1949 Cây Hồng 2   

39 Bùi Thọ Ly Nam 07/03/1992 Thống Nhất   

40 Nguyễn Xuân Trọng  Nam 11/10/1949 Thống Nhất   

41 Phạm Thị Mai Nữ 10/04/1961 Thống Nhất   

42 Nguyễn Thế Dương Nam 13/12/1984 Làng Lê   

43 Nguyễn Tiến Đạt Nam 01/01/1938 Làng Ngòi   

44 Nguyễn Thị Hiền Nữ 10/09/1956 Làng Ngòi   

45 Bùi Doãn Hiền Nam 14/10/1955 Làng Ngòi   

46 Hoàng Văn Long Nam 11/01/1979 Làng Chảo   

47 Hoàng Văn Nhằm Nam 23/09/1946 Đồng Nghè 1   

48 Lý Thị Núng Nữ 13/09/1953 Đồng Nghè 1  

49 Phạm Thị Tỵ Nữ 10/12/1939 Đồng Nghè 1  

50 Hoàng Thị Duyên Nữ 04/05/1979 Đồng Nghè 2  

51 Lê Văn Lực Nam 20/04/1990 Đồng Nghè 2  

52 Mông Văn Thế (Hải) Nam 23/06/1979 Đồng Nghè 2  

53 Tô Văn Lương Nam 28/08/1987 Đồng Nghè 2   

54 Tô Văn Lịch Nam 20/08/1982 Đồng Nghè 2   

55 Lục Văn Đồng Nam 23/11/1978 Đồng Nghè 2   

56 Lưu Thị Nhất Nữ 24/10/1957 Đồng Nghè 2   

57 Cao Thị Chinh Nữ 02/02/1964 Đồng Nghè 2  

58 Nông Văn Cương Nam 11/06/1960 Đồng Nghè 2  

59 Tô Văn Trình Nam 01/07/1989 Đồng Nghè 2  

60 Dương Văn Hải Nam 15/07/1979 Đồng Nghè 2  

61 Hoàng Thị Bền Nữ 24/05/1976 Đồng Nghè 2  

62 Trần Thị Năm Nữ 19/5/1954 Giang Tiên  

63 Trương Thị Mùi Nữ 14/04/1953 Giang Tiên   

64 Phạm Nam Văn Nam 05/07/1931 Giang Tiên   

65 Dương Thị Nghìn Nữ 10/08/1981 Giang Tiên   

66 Trịnh Văn Quốc Nam 01/01/1974 Giang Sơn  
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67 Chu Thị Hải Nữ 08/08/1952 Giang Bình   

68 Trần Thị Là Nữ 03/08/1949 Giang Long   

69 Nguyễn Viết Chanh Nam 01/01/1941 Giang Long   

70 Trần Thị Hợi Nữ 28/8/1959 Giang Long  

71 Nguyễn Đình Thuận Nam 12/01/1934 Giang Long  

72 Bùi Thị Xuyên Nữ 29/3/1954 Cọ 1  

73 Nguyễn Văn Dũng Nam 1973 Cọ 2  

74 Nguyễn Minh Đồng Nam 1962 Cọ 2  

75 Trần Văn Vinh Nam 1977 Bầu 1  

76 Vũ Văn Túy Nam 1956 Bầu 2  

77 Trần Đắc Ngọc Nam 02/04/1964 Bầu 2  

78 Trần Thị Hoa Nữ 1963 Bầu 2  

79 Hoàng Thị Thu Nữ 1940 Bầu 2  

80 Hoàng Thị Dần Nữ 1963 Bầu 2  

81 Phạm Thị Nguyên Nữ 1968 Bầu 2   

82 Nguyễn Thị Nga Nữ 1969 Phú Sơn   

83 Nguyễn Thị Hoa Nữ 21/9/1954 Phú Sơn   

84 Lã Thị Xuân Nữ 20/10/1957 Giang 2   

85 Nguyễn Thị Hằng Nữ 20/8/1965 Giang 2   

86 Nguyễn Văn An Nam 20/5/1960 Giang 2   

87 Nguyễn Đức Linh Nam 1984 Giang 2   

88 Nguyễn Thị Phương Nữ 20/1/1961 Giang 2   

89 Lê Văn Thắng Nam 1986 Bún 1   

90 Bùi Thị Lương Nữ 1970 Bún 1   

91 Đồng Thị Tần Nữ 1931 Bún 2   

92 Trần Thị Hoà Nữ 01/01/1950 Bún 2   

93 Bùi Thị Thanh Nữ 18/5/1955 Bún 2   

94 Đinh Thị Lành Nữ 05/10/1959 Ó   

95 Âu Văn Nơi Nam 01/01/1939 Đồng Tiến   

96 Trần Thị Nảy Nữ 22/08/1957 Làng Lớn   

97 Hoàng Văn Hứa Nam 25/04/1966 Làng Lớn  

98 Chu Thị Thanh Nữ 04/02/1960 Làng Lớn   

99 Hoàng Văn Bẩy Nam 15/02/1979 Làng Lớn  

100 Vi Thị Phùng Nữ 17/02/1944 Làng Lớn  

101 La Văn Điều Nam 21/08/1965 Xuân Thành   
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102 Trần Thị Sự Nữ 03/12/1961 Xuân Thành  

103 Trần Thị Hợi Nữ 23/11/1967 Xuân Thành  

104 Hoàng Văn Hoa Nam 15/08/1970 Ao Lác   

105 Hoàng Văn Phấn Nam 22/01/1965 Ao Lác  

106 Nịnh Thị Nguyện Nữ 15/05/1979 Ao Lác  

107 Đặng Thanh Dũng Nam 09/05/1984 Tiên Thông  

108 Trịnh Thị Hạnh Nữ 20/10/1966 Tiên Thông  

109 Nịnh Văn Nghệ Nam 26/10/1988 Tiên Thông  

110 Nguyễn Thị Điệp Nữ 27/11/1960 Tiên Thông  

111 Nịnh Văn Hành Nam 23/02/1984 Tiên Thông  

112 Hoàng Thị Luyến Nữ 12/10/1964 Na Mụ  

113 Hầu Thị Điền Nữ 14/08/1937 Na Mụ  

114 Trần Thị Thịnh Nữ 22/09/1985 Đồng Bòng  

115 Nguyễn Văn Sơn Nam 15/05/1952 Kim Lan  

116 Hầu Thị Sự Nữ 21/04/1957 Kim Lan  

117 Trần Thị Cứ Nữ 02/05/1954 Kim Lan  

118 Tạ Xuân Lành Nam 01/10/1952 Tân Thủy  

119 Vũ Văn Nga Nam 10/10/1958 Yên Thủy 1  

120 Ngô Đức Vượng Nam 03/01/1948 Yên Thủy 1  

121 Nguyễn Văn Quỳnh Nam 20/12/1958 Yên Thủy 2  

122 Ngô Đại Tú Nam 10/10/1981 Yên Thủy 2  

123 Nguyễn Thị Hiệp Nữ 20/08/1984 Yên Thủy 2  

124 
Ngô Xuân Chiều 

(Tùng) 
Nam 06/02/1955 Yên Thủy 2 

 

125 Nguyễn Văn Bình Nam 15/07/1976 Yên Thủy 2  

126 Nguyễn Văn Hải Nam 10/09/1956 Yên Thủy 4  

127 Đào Thị Ổn Nữ 02/11/1955 Yên Thủy 4  

128 Lại Văn Sơn Nam 15/03/1970 Yên Thủy 4  

129 Đỗ Thị Kiên Nữ 06/02/1956 Yên Thủy 4  

130 Trần Văn Cường Nam 01/01/1949 Yên Thủy 4  

131 Đỗ Đình Nhanh Nam 03/07/1986 Yên Thủy 4  

132 Nguyễn Thị Nguyên Nữ 02/10/1929 Yên Thủy 4  

133 Nguyễn Duy Hợi Nam 24/02/1983 Yên Thủy 4  

134 Nguyễn Công Bảo Nam 07/10/1963 Yên Thủy 4  

135 Phạm Thị Dung Nữ 04/09/1958 Tân Lập  

136 Chu Thị Choóc Nữ 20/12/1935 Tân Lập  
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137 Nguyễn Lương Bắc Nữ 01/01/1992 Thọ Lâm  

138 Nguyễn Thị Thu Nữ 05/01/1955 Cầu Lân  

139 Phí Thị Liên Nữ 04/06/1946 Lân 1  

140 Đỗ Thị Lan Nữ 26/05/1959 Lân 2  

141 Vũ Thị Tâm Nữ 20/01/1961 Lân 2  

142 Lường Thị Năm Nữ 1968 Hoa 2  

143 Lường Văn Bằng Nam 1971 Hoa 2  

144 Lường Thị Thanh Nữ 1963 Hoa 2  

145 Trần Thị Tĩnh Nữ 1964 Giá 1  

146 Nguyễn Thị Hải Nữ 1973 Giá 1  

147 Trần Văn Hải Nam 02/01/1966 Giá 1  

148 Lục Văn Vinh Nam 09/09/1966 Giá 1  

149 Trịnh Văn Thuận Nam 1962 Phố Giá Dộc Mấu  

150 Hà Văn Thành                        Nam 30/4/1982 Phố Giá Dộc Mấu  

151 Bàng Thị Ngọc Nữ 01/01/1956 Phố Giá Dộc Mấu  

152 Nông Thị Vân Nữ 15/5/1945 Phố Giá Dộc Mấu  

153 Ngô Thị Phương Nữ 1960 Xóm Làng Trò  

154 Nguyễn Thị Mão Nữ 1964 Xóm Làng Trò  

155 Ngô Thị Nghĩa Nữ 15/08/1957 Xóm Làng Trò  

156 Chu Thị Hoa Nữ 09/01/1948 Xóm Làng Trò  

157 Bàng Thị Thanh Nữ 1972 Mỹ Khánh  

158 Nguyễn Văn Dương Nam 1957 Mỹ Khánh  
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